
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 74 3002 Sa TC + BQ độ + TT độ 1/VMC RT

2 0

2 2 31 ĐT UBT (T) 8 cm

2 3 22 0010 UBT (T) 6 cm

8 4 50 3003 TD UXTC (Trong D/C rộng)

8 5 44 ĐT NXTC 14 tuần

8 6 26 0000 VS I + UBT (T) 10cm

9 7 47 1001 UXTC 12tuần 

9 8 41 2002 NXTC 12 tuần

9 9 33 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 39 2022 UBT (T) 7 cm

11 11 27 1011 UBT 2bên 8cm

11 12 22 0000 VS I/  Ứ dịch TV (T)

11 13 33 1001 UBT 2bên 9cm

11 14 31 2002 UBT (P) 5cm

15 35 2012 UBT (T) 5 cm

16 33 2002 UBT (T) 7 cm

KIM CHI + HỒNG DƢƠNG + HẠNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + THU BA + VƢƠNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + VƢƠNG.TT

NHU + VĂN + LOAN.TT

NHU + VĂN + LOAN.TT

NHU + VĂN + LOAN.TT

KIM CHI + HỒNG DƢƠNG + HẠNH.TT

Đ.THẢO + TÙNG.TT + CƢỜNG.TT

Đ.THẢO + TÙNG.TT + CƢỜNG.TT

PHAN NGA + HIỀN.CĐT + HIẾU.TT

PHAN NGA + HIỀN.CĐT + HIẾU.TT

PHAN NGA + HIỀN.CĐT + HIẾU.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + VƢƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + H.NHẬT+ LAN.TT (S)

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO+ DUNG.TT 

(C)

THỐNG + Đ.THẢO + NHƢ THẢO.TT

     

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC TP chừa 2P

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S, 

Cố định TC - TT vào D/C cùng - gai

Từ ngày 06/05/2013 đến ngày 12/05/2013 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT, Nếu UXTC: Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC TP chừa 2P

LÊ THỊ THẢO

HUỲNH THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐẸP

HUỲNH THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ KIM TIẾN

ĐÀO THỊ HẢO

TÔ NGỌC DIỄM

ĐOÀN THỊ HẠNH

BÙI THỊ HỒNG THANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ VÃ

TÔN THỊ MINH PHƢƠNG

HUỲNH THỊ HUYỀN TRANG

ĐỖ THỊ NGÀ

2300

2470

2336

SHC

39 N

2289

2309

2125

2135

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2297

2101

2138

2492

PM

Ngày: 06/05/2013 

Ngày: 07/05/2013 

2295

2282

2361

2343



7 0 0

7 0 0

2 1 27 0010 VS II/Tắc  2 VT

2 2 53 3013 UXTC 13 tuần

2 3 30 ĐT NXTC 12 tuần

8 4 73 7017 Sa TC + BQ + TT độ 3

8 5 40 2002 NXTC 12 tuần + UBT (P) 5cm

8 6 29 0000 UBT (P) 8cm

9 7 48 2002 UXTC 12 tuần

9 8 46 1001 UBT 2bên 6cm

9 9 29 2012 UBT (P) 7cm

9 10 30 1011 UBT (P) 6cm/VMC UBT(P)

9 11 26 0000 UBT (P) 8cm

11 12 46 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 46 1001 VS II/ Ứ dịch  2 TV

11 14 31 0020 UBT (T) 8 cm

15 33 1001 UBT (T) 10 cm

16 32 2012 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 31 1001 Sa TC độ 2 + CTC dài

2 0

2 3 32 1021 VS II + NXTC nhỏ

2 4 26 ĐT TD UBT  15cm

8 5 47 3003 UXTC 14 tuần

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2 + HỒNG.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + HOA.TT

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + TUYỂN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG+ TÀI.TT(S)

BS KHOA NS + THU + LỢI.TT (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

TR.THẢO + NHƢ THẢO.TT + ĐIỆP.TT

TR.THẢO + NHƢ THẢO.TT + ĐIỆP.TT

H.HIỆP + DIỆU NGA + NGUYỄN ANH.TT

H.HIỆP + DIỆU NGA + NGUYỄN ANH.TT

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + TUYỂN.TT

QUỐC DUY + HIỀN.CĐT + TUYỂN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

V.THÀNH + Q.THANH + MỸ NGỌC

V.THÀNH + MỸ NGỌC + ĐÀO.TT

MỸ NGỌC + ĐÀO.TT + LÊ ANH.TT

TR.THẢO + NHU + NHƢ THẢO.TT

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + NHƢ.TT (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG + NGỌC 

THẢO.TT(C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG + LIÊN.TT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

2) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT   

NS bóc u, KTSD, Nếu KĐ mổ hở

NS cắt  HTTC chừa 2PP   

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc NX + UBT (P), KTSD

NS CĐ ĐT

LÊ THỊ THU TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

ĐẶNG THỊ THANH DIỆU

NGUYỄN PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ CÚC

PHẠM THỊ TƢ

VÕ THỊ BÉ TRINH

HUỲNH KÝ DIỆN

PHAN THỊ THÙY

MA THỊ HÀ

PHẠM THỊ THÚY LAN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGA

ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ MỸ HIỀN

HỒ THỊ KIM YÊN

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THỊ TRỌNG

2145

2351

2277

2304

2362

2468

45 N

2326

2347

2298

2333

2479

2339

2287

2142

40 N

2137

2364

2167

2491

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/05/2013 



8 6 45 2022 UXTC 12 tuần

8 7 21 1001 UBT (P) 10cm/VMC

9 8 58 5005 UXTC 12 tuần

9 9 39 2022 Đa NXTC 12 tuần

9 10 23 0100 UBT (P) 6cm

9 11 36 1001 LNMTCBT (P) 7cm

9 12 18 ĐT UBT 2bên 8cm

11 13 36 2032 UBT (P) 8cm

11 14 36 2022 UBT (T) 8 cm

11 15 29 0010 UBT (P) 6cm

11 16 31 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

11 17 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

18 19 1001 UBT (P) 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 51 1001 TSĐHNMTC + UXTC 10tuần 

2 2 41 0000 NXTC(dƣới niêm)+ VS I/VMC Bóc NX

8 3 50 6006 UBT (P) 6cm

8 4 34 2002 NXTC (dƣới niêm)

8 5 28 ĐT UBT (P) 8cm

9 6 51 2002 NXTC (dƣới niêm) 6 tuần

9 7 42 0000 VS I + UBT (T) 5cm

9 8 25 2002 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

11 9 44 2002 UBT (P) 5cm

11 10 40 ĐT UBT (T) 6cm

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + ĐIỆP.TT

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + ĐIỆP.TT

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + ĐIỆP.TT

Q.HIẾU + VY.YD + NGUYỄN ANH.TT

Q.HIẾU + VY.YD + NGUYỄN ANH.TT

BS KHOA NS + NỚP+ HIẾU.TT(C)

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

LƢU + H.THẮM + V.HÙNG

LƢU + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + LAN.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + LIÊN.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + LIÊN.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + ĐÀO.TT

M.TUYỀN + THU HÀ 3 + ĐÀO.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐÔNG.TT + SƠN.TT(S)

TR.THẢO + K.HOÀNG + THÚY PHƢỢNG

TR.THẢO + K.HOÀNG + THÚY PHƢỢNG

K.HOÀNG + THÚY PHƢỢNG + KHÁNH.TT

Q.HƢƠNG + TỐ NHƢ + THẢNH.TT

Q.HƢƠNG + TỐ NHƢ + THẢNH.TT  

M.TUẤN.BM + HUY.NT + LIÊN.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + HOA.TT  

HƢNG.PNT + TP NGA + HOA.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT  

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRƢƠNG THỊ BÌNH

MAI THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ LÀNH

PHAN THỊ HOA

ĐINH NGỌC VI

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ YẾN OANH

PHAN THỊ VIỆT

PHAN THỊ THÚY VÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM THANH

THÁI THỊ KIM PHƢỢNG

TRẦN THANH TRÂN

TRẦN THỊ TUYẾT TRINH

HUỲNH THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

PHAN MINH ANH THƢ

VÕ THỊ HẰNG

ĐẶNG THỊ HỒNG NHI

LÊ THỊ NHUNG

LÝ THỊ LAN

LÊ THỊ HÀ VY

2205

2464

2381

2471

2376

2254

2250

2269

2184

2373

2364

2374

2377

2432

2363

1050

2154

2365

2387

2369

2362

2152

2619

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/05/2013 



11 11 32 2012 UBT (P) 7cm

11 12 28 0010 UBT (P) 5cm

11 13 23 ĐT UBT 2bên 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 47 2022 Polype lòng TC + UXTC

2 2 37 2002 Đoạn sản

2 3 30 0000 UBT  10cm

8 4 51 2002 UXTC 12 tuần

8 5 43 2022 UBT (P) 7cm/VMC

8 6 41 0000 VS I , UBT (P) 5cm

8 7 30 2002 UBT (T) 5 cm

8 8 28 ĐT UBT (T) 5 cm

9 9 44 2002 LNMCơ TC

9 10 40 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

9 11 23 ĐT UBT (T) 8 cm

11 12 47 2012 UBT (T) 8 cm

11 13 44 3033 U bì BT (P) 4cm

11 14 30 0000 UBT (T) 7 cm

15 44 2002 UBT (T) 6 cm

16 32 1001 UBT (P) 6cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + TÚ NGÂN + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + LỢI.TT

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + LỢI.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THẢNH.TT

D.MINH + THẢNH.TT + ĐÔNG.TT 

D.MINH + ĐÔNG.TT + THẢNH.TT

MỸ NHI + HỒNG.TT + HOA.TT 

V.THÀNH + TR.LOAN + CẨM NHUNG

V.THÀNH + CẨM NHUNG + TR.LOAN 

V.THÀNH + TR.LOAN + CẨM NHUNG

QUỐC DUY + AN + TÀI.TT

QUỐC DUY + AN + TÀI.TT

HOÀI THƢ + L.THỦY.BM + TUYỂN.TT

HOÀI THƢ + L.THỦY.BM + TUYỂN.TT

BS KHOA NS + X.TRANG1+ NGỌC.TT(S)

BS KHOA NS + ĐÀI.TT + ÁNH.TT (C)

MỸ NHI + N.QUANG + HỒNG.TT

MỸ NHI + N.QUANG + HOA.TT

Q.HIẾU + VY.YD + NGUYỄN ANH.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC Thám sát, TTTXT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD, Nếu KĐ mổ hở

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT   

NS CĐ ĐT

DƢƠNG THỊ HƢƠNG

TRẦN THỊ THU THỦY

LÊ THÚY HỒNG

TƢỞNG TỬU  PHÂN

PHẠM THỊ NHẠN

LÊ THỊ NGA

TRẦN NGỌC LAN

HUỲNH THỊ CHINH

TRƢƠNG THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ HẠ

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH

BN TNTC

LÊ THỊ LỘC

ĐỖ THỊ MƠ

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NHIÊN KIM HÀ

MAI TUYẾT ANH

NGUYỄN THỊ KIM LONG

TRẦN THỊ KIM THANH

BN TNTC

2403

2402

2148

2378

2408

2255

2556

2383

2099

2139

2392

2417

2412

2409

2385

2467

2009

2213

2380

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/05/2013 


